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Dự thảo 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

     Hà Nội, ngày      tháng 4  năm 2020 

 

 

 TỜ TRÌNH 

Về dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) 

 
 

Kính gửi: Chính phủ 

       

        h   hi n qu    nh  ủ   u t   n h nh v n   n qu  ph   ph p  u t n   

2015; Chỉ th  số 34-CT/TW, ngày 07/4/2014  ủ  Bộ Chính tr  “Về tiếp tụ   ổi 

 ới  ông t   thi  u , khen thưởng”; Ngh  qu ết số 78/2019/QH14 ngày 

11/6/2019  ủ  Quố  hội về Chương trình xâ  d ng  u t, Ph p   nh n   2020 

v  Chương trình  ông t    ủ  Chính phủ n   2020, Bộ Nội vụ trình Chính phủ 

d   n  u t  hi  u , khen thưởng (sử   ổi) như s u:  

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT  

 u t  hi  u , khen thưởng  ượ  Quố  hội Nướ  Cộng hò  xã hội  hủ 

nghĩ  Vi t N   khó  XI (kỳ họp thứ 4) thông qu  ng   26/11/2003,  ó hi u     

từ ng   01/7/2004.  u t  hi  u , khen thưởng (sau  ây gọi tắt là Lu t)  ã  ượ  

sử   ổi,  ổ sung n m 2005 và n m 2013. Sau 15 n   th   hi n,  u t  ã v  

  ng  i v o  uộ  sống,  ượ       ấp,     ng nh tổ  hứ  th   hi n  ó hi u qu . 

Bên   nh những kết qu    t  ượ ,  u t  òn  ộ   ộ  ột số tồn t i, h n  hế  ần 

 ượ  nghiên  ứu, sử   ổi  ể ho n thi n hơn các qu    nh  ủ   u t cho phù hợp 

với th   tiễn. 

Thứ nhất, về  ông t   thi  u  

- Vi   tổ  hứ  triển kh i  ột số phong tr o thi  u   òn hình thứ ,  hư  t o 

 ượ   ộng     thi  u  từ  ơ sở, từ quần  húng nhân dân; hi u qu , t   dụng còn 

chư    o, một số nơi phong tr o thi  u   hư  gắn kết với th   hi n nhi   vụ 

 hính tr ; vi   sơ kết, tổng kết v  khen thưởng  hư  k p thời; nội dung, tiêu  hí 

xét tặng d nh hi u thi  u   hư   ụ thể, rõ ràng, vi    ông nh n d nh hi u thi  u  

 òn d n tr i.  

        -  h   tiễn một số d nh hi u thi  u   hư   ượ  qu    nh trong  u t nhưng 

 ã  i v o  uộ  sống v   ó t   dụng  ộng viên k p thời, thú   ẩ      phong tr o 

thi  u  ở  ơ sở như d nh hi u “Xã, Phường, th  trấn v n hó ”; d nh hi u Cờ thi 

 u   ấp tổng  ụ  v  tương  ương…  ần  ượ   ổ sung v o  u t  ể t o  ơ sở 

ph p  ý khi triển kh i th   hi n. 

Thứ hai, về  ông t   khen thưởng 
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-  u t  ó  ối tượng  iều  hỉnh rộng  iên qu n  ến    h  thống  hính tr  

nhưng  iều ki n, tiêu  huẩn khen thưởng  hưa bao quát hết      ối tượng và 

người tr   tiếp   o  ộng, s n xuất. N   2013 khi sử   ổi,  ổ sung  u t  ã  ó 

qu    nh  iều ki n, tiêu  huẩn  ể khen thưởng  ho công nhân, nông dân, người 

lao  ộng tr   tiếp; nhưng trong qu  trình tổ  hứ  th   hi n ở từng vùng  iền, 

 ĩnh v   kh   nh u  òn  ất   p. Vì v  , vi   khen thưởng  ho  ối tượng n    òn 

khó kh n, vướng  ắ . Một số quy   nh về tiêu  huẩn  òn   nh tính,  hư  rõ 

r ng,  ụ thể ph i  iều  hỉnh  ằng ngh    nh, thông tư… 

-  u t hi n h nh qu    nh các hình thứ  khen thưởng  ấp nh  nướ  và các 

hình thứ  kh   thuộ  thẩ  qu ền  ủ       ấp,     ng nh  ể khen thưởng  ho phù 

hợp.  u  nhiên, trên th   tế tỷ    khen thưởng  ấp nh  nướ   hưa cân  ối trong 

từng  ĩnh v  , t p trung  hủ  ếu v o khen niên h n, khen qu  trình  ống hiến. 

Một số qu    nh  ủ  Đ ng về khen thưởng  ối ngo i  hư   ượ  thể  hế ho . 

Thứ ba, về thủ tụ , hồ sơ khen thưởng 

- Một số qu    nh về thủ tụ , hồ sơ còn rườ  r ,  hưa   p ứng  ượ   êu  ầu 

  i    h h nh  hính, số  ượng hồ sơ  òn nhiều,  ột số  o i hình khen thưởng qu  

  nh th nh phần hồ sơ  hư  hợp  ý.   

-  u t  hư  qu    nh  ụ thể về qu  trình thủ tụ , hồ sơ khen thưởng  ối với 

t p thể,    nhân khi  ấp trên ph t hi n  ó th nh tí h  ột xuất tiêu  iểu xuất sắ . 

Như v  , vi   sử   ổi  u t  hi  u , khen thưởng     ần thiết nhằ  hoàn 

thi n hơn nữ   ột số qu    nh  ủ   u t  ho phù hợp với tình hình th   tiễn; 

 ồng thời       o tính thống nhất,  ồng  ộ  ủ  h  thống ph p  u t. 

II. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM VÀ YÊU CẦU XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT 

1. Mục tiêu, quan điểm 

Thứ nhất, qu n tri t  hủ trương  ủ  Đ ng về  ông t   thi  u  khen thưởng;  

tiếp tụ  triển kh i Chỉ th  số 34-CT/TW, ng   07/4/2014  ủ  Bộ Chính tr  “Về 

tiếp tụ   ổi  ới  ông t   thi  u , khen thưởng” v  th   hi n  hông   o kết  u n 

 ủ  B n Bí thư t i Công v n số 3257-CV/VP W ng   07/02/2017  ủ  V n 

phòng  rung ương Đ ng.  

Thứ hai, tiếp tụ   ổi  ới  ông t   thi  u , khen thưởng, ph t hu  sứ    nh 

 o n kết toàn dân tộ  và    h  thống  hính tr , t o  ộng     to  ớn góp phần th   

hi n thắng  ợi nhi   vụ ph t triển kinh tế - xã hội  ủ  từng  ộ, ng nh,     

phương v   ủ   ất nướ , xâ  d ng v    o v   ổ quố .  

Thứ ba, kế thừ  các qu    nh hi n h nh; nâng   o hi u    , hi u qu  qu n 

 ý nh  nướ  về thi  u , khen thưởng;  ẩ    nh th   hi n vi   phân  ấp; quy 

  nh  ụ thể vi   khen thưởng thông qu  ph t hi n     t p thể,    nhân tiêu  iểu 

xuất sắ ; ho n thi n qu    nh  ủ  ph p  u t  ể gi i qu ết     h n  hế, vướng 

 ắ  về thẩ  qu ền,  ối tượng, tiêu  huẩn, quy trình, thủ tụ ,       o khen 

thưởng k p thời,  hính x    ông kh i,  inh    h, góp phần   i    h hành chính 

trong  ông t   thi  u , khen thưởng.  
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2. Yêu cầu  

- Vi   sử   ổi,  ổ sung  u t       o tính hợp hiến, hợp ph p; tính thống 

nhất,  ồng  ộ trong h  thống     v n   n qu  ph   ph p  u t. 

      - Phân  ấp về thẩ  qu ền vi   khen thưởng v   ề ngh   ấp trên khen 

thưởng  ho      ộ, ban, ng nh,     phương, Mặt tr n Tổ quố ,  o n thể v   ấp 

 ơ sở nhằ  k p thời khen thưởng  ộng viên người   o  ộng tr   tiếp. 

 - H  thống hó ,  iều  hỉnh  ổ sung  ột số qu    nh về d nh hi u thi  u  

v      hình thứ  khen thưởng  ho phù hợp với  ông  uộ   ẩ    nh  ông nghi p 

hó , hi n   i hó   ất nướ  v  hội nh p quố  tế. 

- B o       i    h thủ tụ  h nh  hính,  inh    h, công khai, kh  thi v  

hi u qu  trong vi   th   hi n     qu    nh  ủ   u t. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT  

 rong qu  trình xâ  d ng d   n  u t (sử   ổi), Bộ Nội vụ  ã  hủ trì, phối 

hợp với các bộ, ng nh,     phương,  ơ qu n, tổ  hứ   ó  iên qu n th   hi n theo 

 úng qu    nh  ủ   u t   n h nh v n   n qu  ph   ph p  u t,  ụ thể như s u:     

1. Tổng kết, đánh giá 13 năm thi hành Luật Thi đua, khen thưởng 

          Đượ  s   ồng ý  ủ   hủ tướng Chính phủ, từ th ng 8/2017, Bộ Nội vụ 

th nh   p B n Chỉ   o v    n h nh Kế ho  h  ề ngh       ộ,   n, ng nh,     

phương tổng kết   nh gi  13 n   th   hi n  u t v   ề xuất những nội dung  ần 

sử   ổi,  ổ sung  ho phù hợp với th   tiễn ( ó 81  ộ, ng nh,     phương: gồ  

19  ộ,   n, ng nh,  o n thể trung ương v  62 tỉnh, th nh phố tr   thuộ  trung 

ương  ó   o   o gửi về Bộ Nội vụ). Bộ Nội vụ (B n  hi  u  - Khen thưởng 

 rung ương)  ã xâ  d ng   o   o v  tổ  hứ  Hội ngh  tổng kết   nh gi  13 n   

thi h nh  u t  hi  u , khen thưởng. C   nội dung B o   o tổng kết 13 n   thi 

h nh  u t  hi  u , khen thưởng  ã  ượ    ng trên Cổng thông tin  i n tử  ủ  Bộ 

Nội vụ  ể  ấ  ý kiến nhân dân. 

2. Lập hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) 

-  rong qu  trình triển kh i   p hồ sơ  ề ngh  xâ  d ng  u t (sử   ổi), Bộ 

Nội vụ tiến h nh r  so t     v n   n ph p  u t hi n h nh về thi  u , khen 

thưởng; tổng kết,   nh gi  13 n   th   hi n  u t; tổ  hứ  nhiều hội ngh , hội 

th o  ể tr o  ổi,  ấ  ý kiến  óng góp  ủ        i  iểu, các chuyên gia, các nhà 

kho  họ   ể nghiên  ứu xâ  d ng   o   o   nh gi  t    ộng  ủ   hính s  h 

trong  ề ngh  xâ  d ng  u t;  ấ  ý kiến th   gi   óng góp  ủ       ộ,   n, 

ng nh v      phương ( ó 73  ộ, ng nh,     phương th   gi  góp ý) v  ý kiến 

 ủ  nhân dân trên Cổng thông tin  i n tử  ủ  Chính phủ v  B n  hi  u  - Khen 

thưởng  rung ương.  rên  ơ sở   o   o   nh gi  t    ộng  ủ   hính s  h, ý 

kiến  óng góp  ủ       ộ, ng nh,     phương v  ý kiến thẩ    nh  ủ  Bộ  ư 

ph p, Bộ Nội vụ  ã tiếp thu, gi i trình,  hỉnh  ý v  ho n thi n hồ sơ  ề ngh  xâ  

d ng  u t  hi  u , khen thưởng (sử   ổi). 
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- Ng   15/11/2018, Bộ Nội vụ  ã  ó  ờ trình số 5617/  r-BNV trình 

Chính phủ hồ sơ   p  ề ngh  xâ  d ng  u t (sử   ổi). 

-   i phiên họp thường kỳ th ng 11/2018 Chính phủ  ã  ho ý kiến  ối với 

 ột số nội dung trong  ề ngh  xâ  d ng  u t (Ngh  qu ết số 150/NQ-CP ngày 

13/12/2018 v  Ngh  qu ết số 01/NQ-CP, ng   01/01/2019  ủ  Chính phủ). Bộ 

Nội vụ  ã tiếp thu ý kiến th nh viên Chính phủ, Bộ  ư ph p, V n phòng Chính 

phủ, phối hợp với      ơ qu n  iên qu n B o   o tiếp thu, gi i trình ý kiến th nh 

viên Chính phủ  ối với hồ sơ  ề ngh  xâ  d ng  u t, ho n thi n hồ sơ gửi Bộ 

 ư ph p   p  ề ngh  Chính phủ về Chương trình xâ  d ng  u t  hi  u , khen 

thưởng (sử   ổi). Ngày11/6/2019, t i kỳ họp thứ 7 Quố  hội Khó  XIV  ã   n 

h nh Ngh  qu ết số 78/2019/QH14 về  hương trình xâ  d ng  u t  hi  u , 

khen thưởng (sử   ổi) trình Quố  hội  ho ý kiến t i Kỳ họp thứ 10 Quố  hội 

Khóa XIV. 

3. Thành lập Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập xây dựng dự án Luật 

Bộ Nội vụ  ã th nh   p B n So n th o,  ổ Biên t p xâ  d ng d   n  u t 

(Qu ết   nh số 177/QĐ-BNV, Qu ết   nh số 176/QĐ-BNV ngày 06/3/2019). 

 h nh phần B n So n th o gồ    i di n  ãnh   o: Bộ Nội vụ, B n  ổ  hứ  

 rung ương, Bộ  ông  n, V n phòng Chủ t  h nướ , Bộ   i  hính, Bộ  ư ph p, 

Bộ Gi o dụ  v  Đ o t o, Ủ    n trung ương Mặt tr n tổ quố  Vi t N  ,  ổng 

 iên  o n   o  ộng Vi t N  , Bộ Quố  phòng, V n phòng Chính phủ, Ủ    n 

    vấn  ề xã hội  ủ  Quố  hội, B n  hi  u  - Khen thưởng  rung ương. Trong 

quá trình so n th o Bộ Nội vụ  ã tổ  hứ       uộ  họp Ban So n th o,  ổ Biên 

t p  ể triển kh i kế ho  h xâ  d ng d   n  u t v  th o  u n,  ho ý kiến vào các 

nội dung trong d  th o  u t. 

         4. Chuẩn bị các tài liệu trong hồ sơ dự án Luật 

         Bộ Nội vụ  ã ho n thi n các t i  i u trong  ộ Hồ sơ d   n  u t trình Chính 

phủ gồ :  ờ trình Chính phủ, D  th o  u t, B o   o thẩ    nh, B o   o gi i 

trình tiếp thu ý kiến thẩ    nh, B o   o   nh gi  thủ tụ  h nh  hính, Báo cáo 

 ồng ghép vấn  ề  ình  ẳng giới, B n tổng hợp, gi i trình, tiếp thu ý kiến góp ý 

và  ột số t i  i u th   kh o. 

         5. Về việc lấy ý kiến góp ý trong quá trình soạn thảo 

         B n So n th o v   ổ Biên t p  ã tổ  hứ      phiên họp  ể tổ  hứ  triển 

khai kế ho  h xâ  d ng d   n  u t; làm vi   với Ủ    n về     vấn  ề xã hội 

 ủ  Quố  hội về những nội dung  hính sử   ổi  u t.  

        - Ngày 03/7/2019, Bộ Nội vụ  ã  ó các v n   n gửi      ộ, ban, ng nh,     

phương  ể  ấ  ý kiến về d  th o  ờ trình v  d  th o  u t (sử   ổi),  ấ  ý kiến 

nhân dân trên Cổng thông tin  i n tử Quố  hội, Cổng thông tin  i n tử Chính 

phủ và Cổng thông tin  i n tử Bộ Nội vụ. Đã có 97  ộ, ng nh,     phương  ó ý 

kiến  óng góp vào d  th o  ờ trình, d  th o  u t  hi  u , khen thưởng (sử  

 ổi), trong  ó  ó 49 ý kiến  ủ       ơ qu n, tổ  hứ  ở trung ương v  48 ý kiến 

 ủ  tỉnh, th nh phố tr   thuộ  trung ương, không  ó ý kiến góp ý  ủ  nhân dân.  
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         - Ngày 06/12/2019, Bộ Nội vụ  ã phối hợp với B n  ổ  hứ   rung ương 

tổ  hứ  hội th o  ấ  ý kiến vào d  th o  u t (thành phần gồ :  ãnh   o Ủ  

ban về     vấn  ề xã hội  ủ  Quố  hội; Ủ    n nhân dân tỉnh, th nh phố; 

 rưởng   n B n  ổ  hứ   ỉnh ủ ,  h nh ủ ;  rưởng   n B n  hi  u  - Khen 

thưởng tỉnh, th nh phố phí  Nam). C   ý kiến  óng góp  ủ   ộ, ban, ng nh,     

phương và t i Hội th o  ã  ượ  B n So n th o nghiên  ứu, tiếp thu, gi i trình 

 ể  hỉnh  ý, ho n thi n d  th o  u t  ề ngh  Bộ  ư ph p thẩ    nh. 

         - Ngày    tháng    n   2020, Bộ Nội vụ  ó v n   n số     /BNV-B ĐK   ề 

ngh  Bộ  ư ph p thẩ    nh d  th o  u t  hi  u , khen thưởng (sử   ổi). Ngày   

tháng   n   2020 Bộ  ư ph p  ó v n   n số     /B P thông   o kết qu  thẩ  

  nh. Bộ Nội vụ  ã tiếp thu, gi i trình,  hỉnh  ý, ho n thi n d  th o  u t  hi 

 u , khen thưởng (sử   ổi) v      t i  i u kè  theo  ể trình Chính phủ.   

IV. BỐ CỤC, NỘI DUNG CỦA DỰ THẢO LUẬT 

1. Về bố cục 

D  th o  u t  hi  u , khen thưởng sử   ổi  ó 8  hương v  101  iều, 

(gi   2  iều so với  u t hi n h nh),  ượ  xâ  d ng trên  ơ sở nội dung các 

 hính s  h  ượ  Chính phủ thông qu  trong hồ sơ   p  ề ngh  xâ  d ng d   n 

 u t  hi  u , khen thưởng (sử   ổi). 

          2. Nội dung sửa đổi, bổ sung  

           rên  ơ sở  u t  hi  u , khen thưởng hi n h nh v      phương  n  hính 

s  h  ã  ượ  thông qu , d  th o  u t  hi  u , khen thưởng (sử   ổi) t p trung 

sử   ổi những nội dung s u: 

          2.1. Những nội dung sửa đổi, bổ sung về danh hiệu thi đua 

- Bổ sung d nh hi u Cờ thi  u   ấp tổng  ụ  thuộ   ộ v  tương  ương, 

Đ i họ  Quố  gi ;   p  o n kinh tế,  ổng  ông t  nh  nướ  do  hủ tướng 

Chính phủ qu ết   nh th nh   p (Điều 25). 

- Bổ sung d nh hi u “Xã tiêu  iểu”, “Phường, th  trấn tiêu  iểu” (Điều 30). 

Vi    ổ sung     d nh hi u thi  u  xuất ph t từ th   tiễn     ột số d nh 

hi u thi  u  không  ó trong qu    nh  ủ   u t nhưng th   tế  ột số  ộ, ng nh, 

    phương  ã th   hi n  ó hi u qu  như d nh hi u “Xã, Phường,  h  trấn v n 

hó ”; d nh hi u Cờ thi  u , hình thứ  Bằng khen  ấp tổng  ụ  v  tương 

 ương….Vì v  ,     d nh hi u thi  u  n    ần  ượ   ổ sung v o  u t  ể t o  ơ 

sở ph p  ý khi triển kh i th   hi n. 

          - Sử   ổi,  ổ sung tiêu  huẩn  ột số d nh hi u thi  u : 

          + Bổ sung tiêu  huẩn về hi u qu   p dụng v  ph   vi  nh hưởng  ủ  s ng 

kiến hoặ   ề  n,  ề t i kho  họ   ối với d nh hi u “Chiến sĩ thi  u  to n quố ”, 

“Chiến sĩ thi  u   ấp  ộ, ng nh, tỉnh” (Điều 19 v  Điều 20) v  thẩ  qu ền  ông 

nh n hi u qu   p dụng v  ph   vi  nh hưởng  ủ  s ng kiến hoặ   ề  n,  ề t i 

kho  họ . Nội dung nêu trên  ã  ượ  qu    nh t i Ngh    nh qu    nh  hi tiết 
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 u t  hi  u , khen thưởng hi n h nh và th   hi n  ó hi u qu  thời gi n qu , vì 

v    ề ngh  qu    nh v o  u t  ể  ó tính ph p  ý   o hơn. 

           + Bổ sung tiêu  huẩn xét tặng „Cờ thi  u   ủ  Chính phủ”  ho t p thể 

dẫn  ầu  ụ , khối thi  u  do Hội  ồng  hi  u  - Khen thưởng trung ương tổ 

 hứ ; t p thể dẫn  ầu phong tr o thi  u  do Chủ t  h nướ ,  hủ tướng Chính 

phủ ph t  ộng khi sơ kết, tổng kết 05 n   (Điều 23). 

          + Bổ sung tiêu  huẩn tặng Cờ thi  u   ấp  ộ,   n, ng nh, tỉnh  ho t p 

thể dẫn  ầu phong tr o thi  u   hu ên  ề do người  ứng  ầu  ộ,   n, ng nh, 

tỉnh ph t  ộng khi sơ kết, tổng kết 03 n   trở  ên (Điều 24). 

2.2. Những nội dung sửa đổi, bổ sung về khen thưởng  

         - Bổ sung hình thứ  khen thưởng: Bằng khen  ấp tổng  ụ  v  tương 

 ương; Bằng khen Đ i họ  Quố  gi ; Bằng khen  ủ    p  o n kinh tế,  ổng 

 ông t  nh  nướ  do  hủ tướng Chính phủ qu ết   nh th nh   p (Điều 75). 

        - Sử   ổi,  ổ sung về  ối tượng, tiêu  huẩn khen thưởng:  

        Về  ơ   n tiêu  huẩn     hình thứ  khen thưởng trong d  th o  u t  ượ  

 ư  từ Ngh    nh qu    nh  hi tiết thi h nh  u t hi n h nh v   ượ  sử   ổi,  ổ 

sung to n di n  ể nâng   o tính ph p  ý khi triển kh i th   hi n v  phù hợp với 

 u t   n h nh v n   n qu  ph   ph p  u t. Nội dung  ụ thể như s u: 

         + Qu    nh tiêu  huẩn tặng thưởng Huân  hương Độ    p     h ng  ối với 

    t p thể     ộ, ban, ngành,  o n thể  rung ương,     tỉnh, th nh phố tr   

thuộ   rung ương ( iều 35,  iều 36 v   iều 37)  ể thu n  ợi trong triển kh i 

th   hi n, vì th   tế  ộ,   n, ng nh, tỉnh h ng n   không t  tặng Bằng khen  ấp 

 ộ,   n, ng nh, tỉnh, Cờ thi  u   ấp  ộ,   n, ng nh, tỉnh nên vi    ề ngh  khen 

thưởng theo tiêu  huẩn chung rất khó kh n. Vì v  , d  th o  u t  ổ sung qu  

  nh trên  ể khen thưởng k p thời  ho  ộ,   n, ng nh, tỉnh v o d p kỷ ni   n   

 hẵn, tròn v  ngày thành   p. 

         + Bổ sung tiêu  huẩn tặng thưởng Huân  hương Độ    p, Huân  hương 

Quân công (    h ng)  ối với t p thể ph i  ó qu  trình, thời gi n xâ  d ng v  

ph t triển  ụ thể (từ  iều 35  ến Điều 40)  ể       o t p thể khi  ượ  tặng     

hình thứ  khen thưởng ph i  ó qu  trình phấn  ấu,  ề d   th nh tí h. 

         + Bổ sung qu    nh  ứ   ộ   nh gi , xếp  o i tổ  hứ    ng,  o n thể  ối 

với t p thể khi  ề ngh  khen thưởng Huân  hương S o v ng, Huân  hương Hồ 

Chí Minh, Huân  hương Độ    p, Huân  hương Quân  ông  ể phù hợp với qu  

  nh về xếp  o i tổ  hứ    ng hi n n   (từ Điều 33  ến Điều 40). 

          + Bổ sung  ối tượng khen thưởng       nhân người nướ  ngoài  ối với 

Huân  hương Hồ Chí Minh;    nhân, t p thể người nướ  ngo i  ối với Huân 

 hương Độ    p     h ng, Huân  hương   o  ộng     h ng (từ Điều 34  ến 

Điều 37 v  Điều 41, Điều 42, Điều 43);  ổ sung tiêu  huẩn khen thưởng Huân 

 hương Hữu ngh  (Điều 52), Hu   hương Hữu ngh  (Điều 57)  ể  ụ thể hó   ột 
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số qu    nh  ủ    ng về khen thưởng  ho người nướ  ngo i v o  u t v   ể phù 

hợp với qu  trình ph t triển v  hội nh p quố  tế hi n n  . 

          + Bổ sung thê  tiêu chí  ấ  d nh hi u thi  u      tiêu  huẩn xét khen 

thưởng theo  ông tr ng v  th nh tí h   t  ượ  cho cá nhân; qu    nh tiêu  huẩn 

khen thưởng  ối với    nhân h ng n   ph i  ượ    nh gi  ho n th nh tốt nhi   

vụ trở  ên (từ Điều 42, Điều 43, Điều 45, Điều 46 v  Điều 73, Điều 74)  ể phù 

hợp với qu    nh  ới về   nh gi    n  ộ,  ông  hứ , viên  hứ . 

+ Qu    nh cụ thể về tiêu chuẩn tặng thưởng Huân  hương   o  ộng,  

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen cấp bộ, tỉnh cho công nhân, 

nông dân;  ồng thời không qu    nh tiêu chuẩn “có phát minh, sáng chế” mà quy 

  nh công nhân, nông dân có sáng kiến hoặc mô hình s n xuất mang l i giá tr  cao 

v   ược áp dụng có hi u qu ,  ể phù hợp với th c tiễn qu  trình   o  ộng, s n 

xuất của công nhân, nông dân (Điều 41, Điều 42, Điều 43 v  Điều 73, Điều 74). 

+ Bỏ tiêu chuẩn khen thưởng thành tích “ ột xuất”  ối với các hình thức 

khen thưởng Huân  hương   o  ộng h ng Nhất, Nhì, Huân  hương B o v  Tổ 

quốc h ng Nhất, Nhì tặng cho cá nhân  ể  ân  ối về th nh tí h khen thưởng.  

+ Bổ sung tiêu chuẩn khen thưởng Huân  hương   o  ộng h ng B  (Điều 

43), Huân  hương B o v  Tổ quốc h ng B  (Điều 46), Huân  hương Chiến công 

h ng B  (Điều 49)  ối với t p thể l p  ược thành tích " ột xuất”. Để   m b o 

khen thưởng k p thời  ối với t p thể  ó th nh tí h “ ột xuất”. 

          + Bổ sung tiêu chuẩn về thời gian khi xét tặng danh hi u “Nhà giáo nhân 

dân”, “Thầy thuốc nhân dân”, “Ngh  sĩ nhân dân”, “Ngh  nhân dân dân”, cá 

nhân  ã  ược phong tặng danh hi u “Nh  gi o ưu tú”, “Thầy thuố  ưu tú”, 

“Ngh  sĩ ưu tú”, “Ngh  nhân ưu tú” thời gian từ 06 n   trở lên (Điều 63, 64, 65, 

66)  ể cá nhân có thời gian tiếp tục phấn  ấu, nâng   o trình  ộ chuyên môn, 

nghi p vụ.  

2.3. Những nội dung quy định về thẩm quyền công nhận danh hiệu thi đua, 

hình thức khen thưởng và phân cấp cho bộ, ban, ngành, tỉnh quy định cụ thể tiêu 

chuẩn một số danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền. 

- Qu    nh thẩ  qu ền  ủ   ộ, ban, ng nh, tổ  hứ   hính tr , tổ  hứ  

 hính tr  - xã hội, tổ  hứ  xã hội  ượ  tặng  ột hình thứ     Kỷ ni    hương 

 ho    nhân  ó  óng góp v o qu  trình ph t triển  ủ   ộ, ng nh, tổ  hứ   hính 

tr , tổ  hứ   hính tr  - xã hội, tổ  hứ  xã hội, th    ho qu    nh  ượ  tặng  ột 

trong h i hình thứ     Kỷ ni    hương hoặ  Hu  hi u như  u t hi n h nh  ể 

phù hợp với th   tiễn (Điều 70). 

          - Qu    nh  ụ thể thẩ  qu ền  ủ  Bộ trưởng,  hủ trưởng      ộ, ban, 

ngành tặng d nh hi u “  o  ộng tiên tiến”, “  p thể   o  ộng tiên tiến”, “Chiến 

sĩ thi  u   ơ sở”  ối với  ơ qu n, tổ  hứ ,  ơn v  thuộ   ộ, ng nh không  ó tư 

cách pháp nhân (kho n 2 Điều 80).  
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          - Qu    nh  ụ thể thẩ  qu ền  ủ  Chủ t  h Ủ    n nhân dân  ấp xã qu ết 

  nh tặng d nh hi u “Gi   ình v n hó ”, “  o  ộng tiên tiến” v  Giấ  khen  ối 

với   n  ộ,  ông  hứ , nông dân, người   o  ộng thuộ  qu n  ý  ủ   ấp xã v   ề 

ngh  Chủ t  h Ủ    n nhân dân  ấp hu  n xét tặng d nh hi u “Chiến sĩ thi  u  

 ơ sở”, “  p thể   o  ộng tiên tiến” (kho n 4 Điều 81). Nội dung n    ã  ượ  

qu    nh trong Ngh    nh qu    nh  hi tiết  u t hi n h nh,  ần qu    nh v o 

 u t  ể  ó tính ph p  ý   o hơn. 

- Phân  ấp về thẩ  qu ền qu    nh  ối tượng, tiêu  huẩn d nh hi u thi 

 u  v  hình thứ  khen thưởng theo hướng:  u t sẽ qu    nh tiêu  huẩn  hung 

 ối với     d nh hi u thi  u , hình thứ  khen thưởng thuộ  thẩ  qu ền  ủ   ộ, 

ban, ng nh, tỉnh;  ồng thời gi o  ộ, ban, ng nh, tỉnh trên  ơ sở qu    nh  hung 

 ủ   u t,   n  ứ  ặ   iể , tình hình  ủ  từng  ối tượng,  ĩnh v  , ng nh nghề 

qu    nh  ụ thể  ột số nội dung  ượ  gi o trong  u t. Cụ thể: 

 + Bộ,   n, ng nh, tỉnh qu    nh  ụ thể tiêu  huẩn tặng xét d nh hi u “  o 

 ộng tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” (Điều 22). 

+ Bộ, ban, ng nh, tỉnh qu    nh  ối tượng, tiêu  hí xét tặng “Cờ thi  u  

 ấp  ộ, ban, ng nh, tỉnh” (Điều 24). 

+ Bộ, ng nh  hủ qu n qu    nh tiêu  huẩn Cờ thi  u , Bằng khen  ấp 

tổng  ụ  v  tương  ương,   p  o n kinh tế,  ổng  ông t  Nh  nướ  do  hủ 

tướng Chính phủ qu ết   nh th nh   p (Điều 25 v  Điều 75).  

+ Đ i họ  Quố  gi  H  Nội, Đ i họ  Quố  gi   h nh phố Hồ Chí Minh 

qu    nh tiêu  huẩn Cờ thi  u , Bằng khen  ủ  Đ i họ  Quố  gi  H  Nội, Đ i 

họ  Quố  gi   h nh phố Hồ Chí Minh (Điều 25 v  Điều 75).  

+ Bộ, ban, ng nh, tỉnh qu    nh  ối tượng, tiêu  huẩn xét tặng d nh hi u 

“  p thể   o  ộng xuất sắ ”, “Đơn v  Qu ết thắng” (Điều 26).  

+ Bộ, ban, ng nh, tỉnh qu    nh  ụ thể  ối tượng, tiêu  huẩn xét tặng d nh 

hi u  “  p thể   o  ộng tiên tiến”, “Đơn v  tiên tiến” (Điều 27). 

+ Bộ, ban, ng nh, tỉnh qu    nh  ụ thể tiêu  huẩn Bằng khen  ấp  ộ, ban, 

ngành, tỉnh  ho cá nhân, gi   ình (Điều 74).  

+ Bộ, ban, ng nh, tỉnh qu    nh tiêu  huẩn tặng Giấ  khen (Điều 77). 

2.4. Những nội dung sửa đổi, bổ sung liên quan đến cải cách thủ tục hành 

chính trong thi đua, khen thưởng 

  - Về số  ượng hồ sơ: Gi   số  ượng hồ sơ từ 03  ộ  ối với hình thứ  khen 

thưởng thuộ  thẩ  qu ền  ủ  Chủ t  h nướ  v  02  ộ  ối với hình thứ  khen 

thưởng thuộ  thẩ  qu ền Chính phủ v   hủ tướng Chính phủ xuống  òn 01  ộ 

khi nộp về  ơ qu n qu n  ý nh  nướ  về thi  u , khen thưởng ở trung ương; 01  ộ 

 ưu trữ t i  ấp  ộ, tỉnh;  ối với      ơn v  tr   thuộ   ộ,   n, ng nh, tỉnh do  ộ, 

  n, ng nh, tỉnh qu    nh. Qu    nh trên  ể phù hợp với  hủ trương   i    h 

h nh  hính  ủ  Chính phủ,  ồng thời t o  iều ki n thu n  ợi  ho t p thể,    nhân 

khi  ề ngh  khen thưởng (Điều 86).  
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- Bổ sung qu    nh về hồ sơ, thủ tụ  khen thưởng theo thủ tụ   ơn gi n do 

người  ứng  ầu  ơ qu n,  ơn v  ph t hi n thông qua các phong tr o thi  u ; khen 

thưởng  ột xuất, khen thưởng  ống hiến, khen thưởng niên h n, khen thưởng  ối 

ngo i, khen thưởng th nh tí h  ó nội dung  í   t nh  nướ   ể       o khen 

thưởng k p thời     t p thể,    nhân  ó th nh tí h  ột xuất,  ông tr ng rõ ràng và 

phụ  vụ nhi   vụ  hính tr   ối ngo i (Điều 87). 

- Về th nh phần hồ sơ: Gi    ớt th nh phần trong hồ sơ  ề ngh  khen 

thưởng do người  ứng  ầu  ấp trình khen thưởng ph t hi n khen thưởng hoặ   ề 

ngh   ấp  ó thẩ  qu ền khen thưởng, khen thưởng quá trình cống hiến, khen 

thưởng niên h n, khen thưởng  ối ngo i,  ụ thể: 

+ Gi    iên   n xét khen thưởng vì     hình thứ  khen thưởng nêu trên 

 ều  ó th nh tí h,  ông tr ng rõ r ng, vi   xét khen thưởng không qu  Hội  ồng 

 hi  u  – Khen thưởng  ể  ình  ầu,      họn    người  ứng  ầu ph i  h u 

tr  h nhi   về vi   trình khen thưởng. 

+ Đối với khen thưởng qu  trình  ống hiến, khen thưởng niên h n, trong 

  o   o  hỉ tó  tắt th nh tí h,  i t kê qu  trình  ông t  , vì thành tích, công 

tr ng khen thưởng  ã rõ r ng. 

V. NỘI DUNG XIN Ý KIẾN 

Trong quá trình xâ  d ng d   n  u t,    số     ý kiến  óng góp nhất trí 

với nội dung sử   ổi  ủ  d  th o d   n  u t. Hi n  òn  ột số v n  ề  ó ý kiến 

kh   nh u, Bộ Nội vụ   o   o xin ý kiến Chính phủ,  ụ thể   : 

1. Về việc bổ sung hình thức “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ 

vang” để tặng thưởng cho đối tượng là Thanh niên xung phong hoàn thành 

nhiệm vụ các thời kỳ kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo Kết 

luận số 3257-CV/VPTW ngày 07/02/2017 của Ban Bí thư.  

Có 02  o i ý kiến:  

-  o i ý kiến thứ nhất: Đồng ý  ổ sung hình thứ  khen thưởng “Hu  

 hương  h nh niên xung phong vẻ v ng” v o qu    nh  ủ   u t  ể tặng  ho 

 h nh niên xung phong ho n th nh nhi   vụ     thời kỳ kh ng  hiến ( ối với 

 h nh niên xung phong  ó th nh tí h trong thời kỳ xâ  d ng v    o v   ổ quố , 

nếu  ó th nh tí h thì  ượ  tặng thưởng     hình thứ  khen thưởng theo qu    nh 

hi n h nh). Hội C u  h nh niên xung phong  ó ngu  n vọng thiết th   ề ngh  

Đ ng, Nh  nướ   ó  ột hình thứ  khen thưởng hu   hương tặng riêng  ho 

 h nh niên xung phong  ó thời gi n phụ  vụ t i ngũ trong thời kỳ kh ng  hiến 

 ể ghi nh n v      kỷ ni   (khen thưởng  ồng  o t  ho  h nh niên xung phong 

 ó thời gi n t i ngũ từ 02 n   trở  ên, kể    người  ã h  sinh v  từ trần trong 

thời kỳ kh ng  hiến, xâ  d ng v    o v   ổ quố ).  heo   o   o  ủ  Hội C u 

thanh niên xung phong Vi t N   thì hi n n    òn kho ng trên 500.000 C u 

thanh niên xung phong. 
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-  o i ý kiến thứ h i: Đề ngh  không  ổ sung hình thứ  “Hu   hương 

 h nh niên xung phong vẻ v ng” v o qu    nh  ủ   u t. Vì        nhân     h nh 

niên xung phong  ó thời gi n th   gi  kh ng  hiến, phụ  vụ kh ng  hiến nếu  ủ 

 iều ki n theo qu    nh  ã  ượ  khen thưởng Huân  hương kh ng  hiến, Hu  

 hương kh ng  hiến, Bằng khen  ủ   hủ tướng Chính phủ theo Điều    khen 

thưởng kh ng  hiến.  rường hợp  hư   ủ  iều ki n tặng thưởng huân  hương, 

hu   hương kh ng  hiến hoặ  Bằng khen  ủ   hủ tướng Chính phủ, thì  ã  ượ  

tặng Bằng khen  ấp  ộ,  ấp tỉnh theo Qu ết   nh số 98/2006/QĐ-TTg ngày 

05/5/2006  ủ   hủ tướng Chính phủ. Do v  , về  ơ   n Thanh niên xung phong 

th   gi  kh ng  hiến  ã  ượ  Đ ng, Nh  nướ  khen thưởng theo qu    nh. 

Nếu theo  ề ngh   ủ  Hội C u  h nh niên xung phong  ổ sung hình thứ  

khen thưởng “Hu   hương  h nh niên xung phong vẻ v ng” v o  u t  ể khen 

thưởng  ồng  o t  ột h ng  ho  h nh niên xung phong  ó thời gi n t i ngũ từ 

02 n   trở  ên, kể    người  ã h  sinh v  từ trần trong thời kỳ kh ng  hiến, xâ  

d ng v    o v  tổ quố  (trong  ó  ó      ối tượng  ã  ượ  khen thưởng trướ  

 ó) dẫn  ến vi   khen trùng th nh tí h. Mặt kh  , nếu  ổ sung hình thứ  “Hu  

 hương  h nh niên xung phong vẻ v ng”  ể tặng  ho  h nh niên xung phong, 

thì  òn      ối tượng kh    ũng th   gi  kh ng  hiến (dân  ông hỏ  tu ến, 

th nh niên, phụ nữ, dân v n,      ơn v , tổ  hứ  th   gi  thời kỳ kh ng 

 hiến…)  ũng sẽ  ề ngh   ột hình thứ  khen thưởng  ho riêng      ượng  ủ  

 ình. Đồng thời vi    ổ sung hình thứ  khen thưởng  ể tặng  ho  h nh niên 

xung phong thời kỳ kh ng  hiến thì s u khi gi i qu ết khen thưởng xong sẽ 

không  òn  ối tượng  ể khen thưởng, qu    nh  ủ   u t về nội dung n   sẽ 

không  ượ   p dụng  âu d i.   

Đối với nội dung nêu trên, Bộ Nội vụ  ã xin ý kiến      ộ, ng nh,     

phương, có 94/97 ý kiến thống nhất về vi   không  ổ sung hình thứ  khen 

thưởng “Hu   hương th nh niên xung phong vẻ v ng” v o  u t     ề ngh  Ủ  

  n  hường vụ Quố  hội   n h nh Ngh  qu ết     i t  ể qu    nh hình thứ  

khen thưởng n  .  

  2. Về việc bổ sung hình thức “Huân chương Vì cộng đồng” để khen 

thưởng các cá nhân, tổ chức có thành tích trong công tác xã hội từ thiện.  

        Có 02  o i ý kiến: 

           -  o i ý kiến thứ nhất: Đề ngh  không  ổ sung hình thứ  “Huân  hương vì 

 ộng  ồng” v o qu    nh  ủ   u t, vì sẽ     t ng thê  hình thứ  khen thưởng, 

 hư  phù hợp với  hủ trương gi    ớt hình thứ  khen thưởng  ấp nh  nướ . 

  -  o i ý kiến thứ h i: Đồng ý  ổ sung hình thứ  khen thưởng “Huân 

 hương vì  ộng  ồng” v o qu    nh  ủ   u t thay cho vi   tặng thưởng “Huân 

 hương   o  ộng” cho        nhân, tổ  hứ   ó th nh tí h trong  ông t   xã hội 

từ thi n như hi n n  , như v    ó ý nghĩ   iểu dương, tôn vinh  ồng thời  ũng 

không     ph t sinh thê  về số  ượng huân  hương khen thưởng hằng n  . 
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        Về nội dung n  , khi   p hồ sơ  ề ngh  xâ  d ng  u t sử   ổi,  ã th   

hi n   nh gi  t    ộng  hính s  h và  ề ngh   ổ sung hình thứ  “Huân  hương 

vì  ộng  ồng”  ể khen thưởng        nhân, tổ  hứ   ó th nh tí h trong  ông t   

xã hội từ thi n.  rong qu  trình xâ  d ng  u t (sử   ổi), Bộ Nội vụ  ã xin ý 

kiến  ủ   ộ, ng nh,     phương,    số ý kiến  ủ   ộ, ng nh,     phương  hư  

thống nhất với vi    ổ sung hình thứ  khen thưởng “Huân  hương vì  ộng 

 ồng”. Từ  ơ sở th   tiễn v  ý kiến góp ý t i các hội th o, Bộ Nội vụ  ã nghiên 

 ứu, tiếp thu v   ề ngh  không  ổ sung hình thứ  khen thưởng n  , vì th   tế 

các    nhân, tổ  hứ   ó th nh tí h trong  ông t   xã hội từ thi n  ã  ượ  tặng 

thưởng “Huân  hương   o  ộng”     h ng, vi    ổ sung thê  hình thứ  khen 

thưởng nêu trên sẽ     t ng thê  hình thứ  khen thưởng, không phù hợp với 

 hủ trương gi    ớt hình thứ  khen thưởng  ấp Nh  nướ .  

3. Về việc lựa chọn tên danh hiệu thi đua: Danh hiệu “Xã văn hóa”, 

“Phường, thị trấn văn hóa”, “thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố văn hóa”, “Gia 

đình văn hóa” hay danh hiệu “Xã tiêu biểu”, “Phường, thị trấn tiêu biểu”, 

“thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố tiêu biểu”, “Gia đình tiêu biểu”.  

Có 02  o i ý kiến: 

-  o i ý kiến thứ nhất: Đồng ý phương  n  ấ  tên “Xã tiêu  iểu”, “Phường, 

th  trấn tiêu  iểu”; d nh hi u “thôn,   ng, ấp,   n, tổ dân phố tiêu  iểu”; d nh 

hi u “Gi   ình tiêu  iểu” vì t p thể, gi   ình  ó th nh tí h tiêu  iểu  ới  ượ  

 iểu dương, xét tặng d nh hi u thi  u ,  ồng thời vi   qu    nh tên d nh hi u 

như trên  ũng tr nh  ượ  qu n ni    ối với những gi   ình, xã, phường, th  

trấn..  hư   ượ   ông nh n v n hó     không có hoặ   hư   ủ v n hó . 

-  o i ý kiến thứ h i: Đồng ý phương  n  ấ  tên “Xã v n hó ”, “Phường, 

th  trấn v n hó ”; v  giữ ngu ên d nh hi u “thôn,   ng, ấp,   n, tổ dân phố v n 

hó ”; d nh hi u “Gi   ình v n hó ” vì tên gọi     d nh hi u n    ã  ượ  qu  

  nh v  th   hi n từ n   2003  ến n  ;  ặt kh  , tên d nh hi u thi  u  nêu trên 

 ũng phù hợp với phong tr o thi  u  “To n dân xâ  d ng  ời sống v n hó ” 

  ng  ượ  triển kh i hi n n  . 

Về nội dung n  , Bộ Nội vụ  ề ngh  th   hi n theo  o i ý kiến thứ nhất vì 

vi   xét tặng     d nh hi u thi  u  (trong  ó  ó d nh hi u nêu trên) ph i   o     

tính tiêu  iểu,  ó t   dụng nêu gương, t o  ộng    ,   n tỏ  ở  ơ sở. Đối với các 

xã, phường, th  trấn; thôn,   ng,   n, ấp, tổ dân phố... th   tế hi n n    ên   nh 

vi    ượ   ông nh n d nh hi u “v n hó ”  òn  ượ   ông nh n     d nh hi u 

kh   như: Xã, thôn,   ng,   n   t  huẩn nông thôn  ới; phường, th  trấn   t tiêu 

 huẩn  ô th  v n  inh”... Vi   xét tặng d nh hi u “Xã tiêu  iểu”, “Phường, th  

trấn tiêu  iểu”; “thôn,   ng, ấp,   n, tổ dân phố tiêu  iểu” sẽ tổng hợp  ượ  tiêu 

 huẩn  ủ      d nh hi u hi n h nh, góp phần nâng   o  hất  ượng xét tặng     

d nh hi u thi  u .  rong qu  trình xâ  d ng d   n  u t, Bộ Nội vụ  ã  ấ  ý kiến 

các  ộ, ng nh,     phương, hiên  ó 35 ý kiến nhất trí phương  n “tiêu  iểu”, 12 ý 

kiến  họn phương  n “v n hó ”, 50  ơn v  theo ý kiến  ủ   ơ qu n so n th o. 
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 rên  â      ờ trình về d   n  u t  hi  u , khen thưởng (sử   ổi), Bộ 

Nội vụ kính trình Chính phủ xe  xét, qu ết   nh. 

         (Xin gửi kèm theo: (1) Dự thảo Luật Thi đua, Khen thưởng sửa đổi; (2) 

Báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến thẩm định; (3) Báo cáo đánh giá thủ tục hành 

chính; (4) Báo cáo lồng ghép vấn đề bình đẳng giới; (5) Bản tổng hợp, giải 

trình, tiếp thu ý kiến góp ý; (6) một số tài liệu tham khảo)./. 
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- C   Phó  hủ tướng ( ể   o cáo); 

- C   th nh viên Chính phủ; 

- V n phòng Chính phủ; Bộ  P; 

-  ưu V , B n  ĐK  W (10). 
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